
Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

 Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026 
 

 

THỨ TIẾT 
Ánh.V Hà.V Huế.V Huệ.V Nga.V 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 Chào cờ - 9A12    Văn - 8A10  Chào cờ - 6A14  Chào cờ - 6A4  

2 HĐTN1_SHL - 9A12   Văn - 6A6 Văn - 8A10  HĐTN1_SHL - 6A14 Văn - 7A13 HĐTN1_SHL - 6A4 HĐTN2 - 6A4 

3 Văn - 9A5   HĐTN2 - 8A9 Văn - 6A15  Văn - 7A13 Văn - 7A13 Văn - 6A4  

4 Văn - 9A12   HĐTN1_SHL - 8A9      Văn - 8A4 

5 HĐTN2 - 9A12   Chào cờ - 8A9      Văn - 8A4 

3 
1 Văn - 9A12    Văn - 6A15 Văn - 8A10 Văn - 6A14   Văn - 8A17 

2    Văn - 6A6 Văn - 6A15 Văn - 8A10 Văn - 6A14   Văn - 8A17 

3 Văn - 7A3   Văn - 6A6 Văn - 6A5 Văn - 6A7 Văn - 7A8    

4 Văn - 9A5   Văn - 8A14 Văn - 6A5  Văn - 7A8  Văn - 6A4  

5 Văn - 9A5   Văn - 8A9     Văn - 8A4  

4 
1           

2           

3           

4           

5           

5 
1 Văn - 9A12          

2 Văn - 9A12       HĐTN2 - 6A14   

3 Văn - 7A3     Văn - 6A7 Văn - 7A8 Văn - 7A13   

4 Văn - 7A3     Văn - 6A5 Văn - 7A8    

5           

6 
1     Văn - 6A7     Văn - 8A17 

2 Văn - 7A3   Văn - 8A14 Văn - 6A7     Văn - 8A17 

3 Văn - 9A5   Văn - 8A14 Văn - 6A5  Văn - 6A14  Văn - 6A4  

4    Văn - 6A6 Văn - 6A15  Văn - 6A14  Văn - 6A4  

5    Văn - 8A9     Văn - 8A4  

7 
1    Văn - 8A14       

2    Văn - 8A9       

3    Văn - 8A9       

4           

5   HĐTN3_LMS - 8A9    HĐTN3_LMS - 6A14  HĐTN3_LMS - 6A4  



Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

Năm học 2025 - 2026 

Học kỳ 2 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

 Thực hiện từ ngày 19 tháng 01 năm 2026 
 

 

THỨ TIẾT 
Luận.V Mai.V Quân.V K Duyên.V N Thuỷ.V 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 Chào cờ - 7A11       Văn - 8A15 Chào cờ - 9A16  

2 HĐTN1_SHL - 7A11     Văn - 6A10  Văn - 8A15 HĐTN1_SHL - 9A16  

3  Văn - 6A9 Văn - 9A14  GDĐP - 7A12 Văn - 6A10  GDĐP - 8A11   

4  Văn - 6A13 Văn - 9A14  Văn - 7A12 GDĐP - 7A6  Văn - 6A2  Văn - 8A3 

5          Văn - 8A3 

3 
1   Văn - 9A14  Văn - 7A7    Văn - 9A16  

2   Văn - 9A14  Văn - 7A7 Văn - 7A12  Văn - 6A2 Văn - 9A16  

3 Văn - 6A9  Văn - 9A9  Văn - 7A12 Văn - 7A12  Văn - 8A8   

4 GDĐP - 7A11  GDĐP - 9A2  Văn - 6A10 Văn - 6A11  Văn - 8A11 HĐTN2 - 9A16  

5   Văn - 9A2   Văn - 6A11  Văn - 8A11 HĐTN3 - 9A16  

4 
1           

2           

3           

4           

5           

5 
1   Văn - 7A6     Văn - 8A8 Văn - 9A16  

2  Văn - 6A13 Văn - 7A6   GDĐP - 7A7  Văn - 8A8 Văn - 9A16  

3  Văn - 6A13 Văn - 9A9  Văn - 7A7 Văn - 6A10  Văn - 8A11   

4  Văn - 7A11 Văn - 9A2  Văn - 7A7 Văn - 6A11  Văn - 8A15   

5  Văn - 7A11    Văn - 6A11  Văn - 8A15   

6 
1 Văn - 6A9  Văn - 7A6        

2 Văn - 6A9 Văn - 7A11 Văn - 7A6        

3 Văn - 7A11 Văn - 6A13 GDĐP - 9A14    Văn - 6A2 GDĐP - 8A8  Văn - 8A3 

4   Văn - 9A2    Văn - 6A2 Văn - 8A8  Văn - 8A3 

5   Văn - 9A2     Văn - 8A11   

7 
1   Văn - 9A9        

2   Văn - 9A9        

3           

4           

5           
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THỨ TIẾT 
V Thủy.V T Trinh.V Vân.V Đào.V Hường.V 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1 Chào cờ - 6A12  Chào cờ - 9A6    Chào cờ - 9A7  Chào cờ - 8A2  

2 HĐTN1_SHL - 6A12 Văn - 7A9 HĐTN1_SHL - 9A6   Văn - 6A3 HĐTN1_SHL - 9A7  HĐTN1_SHL - 8A2  

3 Văn - 7A14 Văn - 7A9     Văn - 9A13 Văn - 7A1   

4 Văn - 7A14 Văn - 6A12 Văn - 9A15   HĐTN1_SHL - 8A5 Văn - 9A7 Văn - 7A1   

5   Văn - 9A15   Chào cờ - 8A5 Văn - 9A7    

3 
1 Văn - 6A12  Văn - 9A6      Văn - 8A2  

2   Văn - 9A6   Văn - 8A5 Văn - 7A1  Văn - 8A2 Văn - 8A12 

3 Văn - 7A9  Văn - 9A15   Văn - 8A5 Văn - 7A1  Văn - 9A11 Văn - 8A12 

4 Văn - 7A9   Văn - 8A7  Văn - 6A3   Văn - 9A11 HĐTN2 - 8A2 

5    Văn - 8A7  Văn - 8A18 Văn - 9A13   Văn - 8A2 

4 
1           

2           

3           

4           

5           

5 
1     Văn - 6A3  Văn - 9A7    

2     Văn - 6A3 Văn - 8A18     

3 Văn - 7A14    HĐTN2 - 8A5  HĐTN2 - 9A7    

4 Văn - 7A14 Văn - 6A12    Văn - 8A5     

5  Văn - 6A12         

6 
1   HĐTN2 - 9A6    Văn - 9A13  Văn - 9A11  

2   Văn - 9A6   Văn - 8A18 Văn - 9A13  Văn - 9A11 Văn - 8A12 

3      Văn - 8A18 Văn - 9A7  Văn - 8A2 Văn - 8A12 

4    Văn - 8A7       

5    Văn - 8A7  Văn - 8A5     

7 
1   Văn - 9A6        

2           

3   Văn - 9A15        

4 HĐTN3_LMS - 6A12          

5 HĐTN3_LMS - 6A13  HĐTN3_LMS - 9A6    HĐTN3_LMS - 9A7  HĐTN3_LMS - 8A2  



Trường THCS Hoàng Hoa Thám 
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THỨ TIẾT 
Phan Duyên.V Huyền.V Kiều.V Quỳnh.V Dung.V 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 
1  Văn - 8A13 Chào cờ - 7A2 Văn - 8A16   Chào cờ - 6A8  Chào cờ - 7A5  

2  Văn - 8A13 HĐTN1_SHL - 7A2 Văn - 8A16   HĐTN1_SHL - 6A8 Văn - 6A8 HĐTN1_SHL - 7A5 Văn - 7A15 

3    Văn - 8A6    Văn - 6A16 Văn - 7A5 Văn - 7A15 

4 Văn - 9A8   Văn - 7A2     Văn - 7A5 GDĐP - 6A14 

5 Văn - 9A8          

3 
1   Văn - 7A2  Văn - 9A1      

2 Văn - 8A1  Văn - 7A2  Văn - 9A1  Văn - 6A16   Văn - 7A15 

3 Văn - 9A4    Văn - 7A10  Văn - 7A4 Văn - 6A16 Văn - 6A1 Văn - 7A15 

4 Văn - 9A4    Văn - 7A10  Văn - 7A4 Văn - 6A16 Văn - 7A5  

5 Văn - 9A8    GDĐP - 9A3      

4 
1           

2           

3           

4           

5           

5 
1     Văn - 9A1      

2  Văn - 8A13  Văn - 8A6    Văn - 7A4   

3    Văn - 8A16 Văn - 9A3    GDĐP - 6A16  

4  Văn - 8A1  Văn - 7A2 Văn - 9A3   Văn - 6A8 Văn - 6A1  

5  Văn - 8A1   Văn - 9A10   Văn - 6A8   

6 
1 Văn - 9A4    Văn - 7A10  Văn - 6A8  Văn - 6A1  

2 Văn - 9A4    Văn - 7A10  Văn - 7A4  Văn - 6A1  

3 GDĐP - 9A4 Văn - 8A13   Văn - 9A1    Văn - 7A5  

4 GDĐP - 9A8 Văn - 8A1   Văn - 9A10      

5 Văn - 9A8    Văn - 9A10      

7 
1    Văn - 8A6 Văn - 9A3      

2    Văn - 8A6 Văn - 9A3      

3    Văn - 8A16 Văn - 9A10      

4       HĐTN3_LMS - 6A7    

5   HĐTN3_LMS - 7A2    HĐTN3_LMS - 6A8    

 


